TUẦN 12:                      Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2025
Chiều:                                        TIẾNG VIỆT (TĂNG)
[bookmark: _GoBack]       Luyện tập: ân, ât
I. Mục tiêu:
1. Phát triển năng lực đặc thù - Năng lực ngôn ngữ: 
- Nắm vững vần ân, ât chữ ghi lại các vần  ân, ât. Cách đọc, viết chữ ghi vần, ghi tiếng có chứa ân, ât.
- Nắm được chắc chắn độ rộng, độ cao các chữ.
2. Phát triển năng lực chung, phẩm chất
- Tự học, tập giải quyết các tình huống có vấn đề giáo viên đưa ra
Chăm chỉ, tích cực trong học tập
II. Chuẩn bị:- Bộ đồ dùng Tiếng Việt
- Ngữ liệu để học sinh tìm tiếng có chứa âm được ôn.
III. Các hoạt động dạy và học:
	HĐ1: Củng cố kiến thức:
	

	Mục tiêu: HS đọc đúng ân, ât; biết cấu tạo ân, ât. Nêu được tiếng có ân, ât.
	

	Tiến hành:
	

	- GV ghi bảng: ân, ât.

	- HS nêu cá nhân : ân, ât.


	- Củng cố cho HS ghi nhớ và phân biệt cấu tạo ân, ât.
- Tìm tiếng mới có chứa vần ân, ât.




- Khuyến khích HS nói câu có tiếng chứa vần ân, ât.
- Nhận xét, tuyên dương HS
+ Chốt: vần ân kết hợp với 6 dấu thanh, ât chỉ kết hợp với thanh sắc và thanh nặng.
	

- HS thực hiện cá nhân:
+ mặn, chặn, khăn, ngăn, lăn, lặn, hằn, hắn, thăn, cắt, gắt, chắt, nhặt, mặt, ngăn chặn, ngụp lặn, mặt bàn, ngăn bàn, khăn khố,...
- HS nêu nối tiếp



	HĐ2: Luyện tập, thực hành.
Mục tiêu: HS đọc đúng các tiếng chứa ân, ât.
Tiến hành:
Bài 1: Luyện đọc:
HD HS đọc các từ các em đã nêu và các từ GV chuẩn bị:
+ quả mận, bần thần, tân gia, ngân hà, bé vân, chân bàn, lân cận, tất bật, thất thế,  bị ngất, chất lừ, cất vó, mua tất, hất hàm, khất lần.
+ Bé Vân là em của Hân. Chủ nhật, mẹ cho Vân và Hân đi tân gia nhà dì. Dì Ngân mua nhà to, đẹp lắm. Hân dắt em đi thăm khắp nhà.
Bài 2: Luyện viết:
- Luyện viết chữ ân, ất 
- Luyện viết từ: ngân hà, thất thế.
- Viết câu: Chủ nhật, mẹ cho Vân và Hân đi tân gia nhà dì.
- GV viết mẫu lên bảng.
- Luyện viết tiếng (tùy trình độ HS chọn 3 đến 5 tiếng ở bài đọc.
- Quan sát, giúp đỡ HS viết đúng mẫu.
+ HD khoảng cách tiếng, từ.
	






- Luyện đọc.
+ Đánh vần.
- HS đánh vần cá nhân, đồng thanh, TT (lưu ý những HS đọc yếu).
+ Đọc trơn.
- HS đọc cá nhân, nhóm, TT



- HS luyện viết lại vào bảng con vần và từ. Mỗi vần, từ một dòng.

- Thực hành nhìn viết câu vào vở ôli



HĐ3: Củng cố dặn dò:  
- Nêu các âm được ôn luyện trong bài học hôm nay.
- Cần ghi nhớ các âm đã học để học tốt môn học này.
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